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TECHNICAL SPECIFICATIONS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ dày Micron
Thickness

Đường kính lõi giấy
Paper core 1 inch & 3 inch

Màu sắc
Colours

Vàng, Đỏ, Bạc, Xanh, Tím, Ngũ sắc...
Yellow, Red, Silver, Blue, Green, Laser, Hologram...

Chiều rộng - cm
Width - cm

Nhiệt độ ép
Proper parameter

Ép trên chất liệu
Products types

Nhãn hiệu
Brand

12

64

100 - 130°C

120, 240, 360, 1500, 2000, 3000...Chiều dài - m
Length - m

Giấy, Màng, UV, Màng metalized, Da, Vải...
(Paper, Plastic, UV Materials, Simili, Textile...)

SUNFOIL THANHDUY

Hãy gọi cho công ty chúng tôi để công ty chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý khách hàng. Please call us to get the best service!
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Tên màu: Vàng ánh màu
Mã số: TD162 

Tên màu: Vàng đá  lớn 
Mã số: TD098 

Tên màu: Vàng đá nhỏ
Mã số: TD131 

Tên màu: Vàng caro
Mã số: TD108 

Tên màu: Vàng ánh màu
Mã số: TD086 

Tên màu: Vàng 9999
Mã số: TD001 

Tên màu: Vàng nghệ
Mã số: TD002 

Tên màu: Vàng xanh
Mã số: TD192 

Tên màu: Vàng mờ nhạt
Mã số: TD127-A 

Tên màu: Vàng 24K
Mã số: TD005 

Tên màu: Vàng 18K
Mã số: TD012 

Tên màu: Vàng mờ đậm
Mã số: TD127 
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Tên màu: Vàng cát lớn
Mã số: TD144 

Tên màu: Vàng cát nhỏ
Mã số: TD092 

Tên màu: Vàng ngôi sao
Mã số: TD141 

Tên màu: Bạc hoa thị
Mã số: TD126 

Tên màu: Bạc ánh màu
Mã số: TD083 

Tên màu: Vàng đồng tiền
Mã số: TD177 

Tên màu: Vàng hoa thị
Mã số: TD123 

Tên màu: Trắng đá trong
Mã số: TD157 

Tên màu: Trong ánh màu
Mã số: TD220

Tên màu: Trong đá nhỏ
Mã số: TD258 

Tên màu: Bạc sáng
Mã số: TD015

Tên màu: Bạc mờ
Mã số: TD052 
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Tên màu: Bạc đá lớn
Mã số: TD100 

Tên màu: Bạc đá nhỏ
Mã số: TD133 

Tên màu: Trắng băng keo
Mã số: TD155 

Tên màu: Bạc cát lớn
Mã số: TD145 

Tên màu: Bạc cát nhỏ
Mã số: TD120

Tên màu: Trắng sữa
Mã số: TD156 

Tên màu: Bạc ánh màu
Mã số: TD115 Tên màu: Bạc ngôi sao

Mã số: TD142 

Tên màu: Đỏ đô
Mã số: TD016 

Tên màu: Đỏ hoa thị
Mã số: TN124 

Tên màu: Đỏ cờ
Mã số: TD017 

Tên màu: Đỏ đá lớn
Mã số: TD101 



Hãy gọi cho công ty chúng tôi để công ty chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý khách hàng. Please call us to get the best service!

ĐC: Số 413/25 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, TP. HCM, Việt Nam.
Add: 413/25 No, Le Van Quoi Str, Binh Tri Dong Ward,, HCMC, VietNam.
ĐT / Tel: (028) 6660 1255 - 6660 1955 Fax: (028) 3767 2633 Hotline: 0978 511 992
Email: thanhduy.foil@gmail.com Web: www.nhuepkim.com

THANHDUY IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD
CÔNG TY TNHH XNK THÀNH DUY

TD
THANH DUY FOIL + FILM

Tên màu: Tím sen
Mã số: TD029-A 

Tên màu: Tím hoa cà
Mã số: TD029-B 

Tên màu: Nước biển đá
Mã số: TD103 

Tên màu: Hồng tím
Mã số: TD029 

Tên màu: Xanh dương
Mã số: TD032 

Tên màu: Xanh dương
Mã số: TD032 - B 

Tên màu: Xanh dương
Mã số: TD032 - C 

Tên màu: Xanh lá
Mã số: TD031 

Tên màu: Xanh nước biển
Mã số: TD034 

Tên màu: Xanh ngọc
Mã số: TD037 

Tên màu: Xanh dương đá
Mã số: TD104 

Tên màu: Xanh lá đá
Mã số: TD102 
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Tên màu: 
Mã số: 

Tên màu: Cam đồng
Mã số: TD076

Tên màu: 7 màu cầu vòng
Mã số: TD090 

Tên màu: Nhũ hồng
Mã số: TD177-A 

Tên màu: Nâu đậm
Mã số: TD039 

Tên màu: Nâu nhạt
Mã số: TD039-A 

Tên màu: Đen bóng
Mã số: TD046 

Tên màu: Đen mờ
Mã số: TD047 

Tên màu: Đồng đậm
Mã số: TD030 

Tên màu: Đồng nhạt
Mã số: TD030-A 

Tên màu: Tím hạt cát
Mã số: TD095 
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- Nhũ ép kim lên Giấy.
- Nhũ ép kim lên màng BOPP, PET...
- Nhũ ép kim lên UV, Metallizes Film
- Nhũ ép kim lên Nhang, Vàng mã.
- Nhũ ép kim lên Bao Thuốc Lá.
- Nhũ ép kim lên Gỗ
- Nhũ ép kim lên Vải.
- Nhũ ép kim lên Da, Simili.
- Nhũ ép định vị.
- Nhũ ép giấy sáp
- Nhũ lạnh
- Nhũ cào.

CHUYÊN CUNG CẤP NHŨ ÉP KIM HIỆU SUNFOIL:

Ngoài ra, Công ty Thành Duy còn cung cấp:
Màng BOPP nhiệt có keo và các vật tư ngành in khác.
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